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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Luật khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường
- Tiếng Anh: Laws on Mineral and Environmental protection
Mã số học phần: 7040219
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), thời gian học 8 tuần.
	- 2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30; Bài tập lớn: 0; Thực hành 0; Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. TS. Phan Viết Sơn                                               0402-07
	2. TS. Nguyễn Tiến Dũng                                       0402-03
	3. TS. Khương Thế Hùng				   0402-08
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết:
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật Địa chất những kiến thức cơ bản về Luật khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường, các nghị định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các điều của Luật khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường. 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.
4.1.2. Nắm được các kiến thức cơ bản của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.
4.1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4.1.4. Nắm được các kiến thức cơ bản của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, biết triển khai các nội dung, quy định liên quan đến các nội dung đã học. 
4.2.2. Có khả năng tổng hợp tài liệu và áp dụng các văn bản, quy định vào triển khai công việc cụ thể. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
	- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12: Chiến lược, quy hoạch khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, khu vực khoáng sản, thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản.
	- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
	- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP: Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
	- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP: Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
	- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT: Quy định về đề án khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
	- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT: Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
	- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13: Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, đô thị, khu dân cư, quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, quan trắc và thông tin về môi trường, ...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Luật khoáng sản số 60/2010/QH12
	9
	4.1.1

	1.1
	Những quy định chung
	
	

	1.2
	Chiến lược, quy hoạch khoáng sản
	
	

	1.3
	Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
	
	

	1.4
	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
	
	

	1.5
	Khu vực khoáng sản
	
	

	1.6
	Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản
	
	

	1.7
	Thăm dò khoáng sản
	
	

	1.8
	Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản
	
	

	1.9
	Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	

	1.10
	Trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản.
	
	

	Phần 2
	Các nghị định của Chính phủ 
	9
	4.1.2

	2.1.
	Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	
	- Quy hoạch khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
	
	

	
	- Quy định về hoạt động khoáng sản.
	
	

	
	- Thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản.
	
	

	2.2
	Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 
	
	`

	
	- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
	
	

	
	- Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
	
	

	2.3
	Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	
	Mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
	
	

	Phần 3
	Các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6
	4.1.3

	3.1
	Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
	
	

	
	- Đề án thăm dò khoáng sản
	
	

	
	- Đóng cửa mỏ khoáng sản
	
	

	
	- Mẫu đơn, bản vẽ, giấy phép, quyết định và báo cáo trong hoạt động khoáng sản
	
	

	3.2
	Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	
	

	Phần 4
	Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 
	6
	4.1.4

	4.1
	Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoach bảo vệ môi trường.
	
	

	4.2
	Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
	
	

	4.3
	Ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	

	4.4
	Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nước, đất, không khí, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị khu dân cư.  
	
	

	4.5
	Quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường.
	
	

	4.6
	Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quan trắc, thông tin, thống kê và báo cáo môi trường. 
	
	

	4.7
	Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường. 
	
	

	4.8
	Nguồn lực, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
	
	

	4.9
	Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại về môi trường.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp nêu câu hỏi gợi ý, sinh viên trả lời, trao đổi thảo luận;
	- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài trước ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (30 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
     	- Tài liệu chính: 
[1]. Nguyễn Trọng Toan. Bài giảng Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường, năm 2016.
- Tài liệu tham khảo:
[2]. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương. Giáo trình Phương pháp thăm dò mỏ. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2017.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Luật khoáng sản số 60/2010/QH12
- Những quy định chung
· - Chiến lược, quy hoạch khoáng sản
· - Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
· - Điều tra cơ bản địa chất về khoáng
· sản.
	
6
	
0
	
0
	
- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1.1, 1. 2, 1.3, 1.4.



	1
	- Khu vực khoáng sản
- Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản.
- Thăm dò khoáng sản
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1.5, 1.6, 1.7.
- Tài liệu tham khảo [2].

	2
	- Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản
- Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
- Trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.


	3
	Nghị định số 158/2016/NĐ-CP - Quy hoạch khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
- Quy định về hoạt động khoáng sản
- Thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1, 2, 3, 4, 5, 6.


	4
	Nghị định số 22/2012/NĐ-CP - Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1, 2, 3, 4.


	5
	Nghị định số 203/2013/NĐ-CP - Những quy định chung.
- Mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
	

6


	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1, 2, 3, 4.


	6
	Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT 
- Đề án thăm dò khoáng sản
- Báo cáo thăm dò khoáng sản
- Đóng cửa mỏ khoáng sản
- Mẫu đơn, bản vẽ, giấy phép, quyết định và báo cáo trong hoạt động khoáng sản
	


10



	


0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 1, 2, 3, 4, 5 và các phu lục 
- Tham khảo tài liệu [2]

	7
	Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
	2
	
0

	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung của thông tư.

	7
	Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 
- Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoach bảo vệ môi trường.
- Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
- Ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nước, đất, không khí, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị khu dân cư.  
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. 4.9, 4.10.


	8
	- Quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường.
- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quan trắc, thông tin, thống kê và báo cáo môi trường. 
- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường.
- Nguồn lực, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại về môi trường.
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung mục 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.
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